
TIÊN LƯỢNG DỰ TOÁN 
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•• CÔNG THCÔNG THỨỨC CẦN THIẾT                      C CẦN THIẾT                      

TÍNH TIÊN LTÍNH TIÊN LƯỢƯỢNG DỰ TOÁN NG DỰ TOÁN 

11. Công th. Công thứức tính hình phc tính hình phẳẳngng
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•• CÔNG THCÔNG THỨỨC CẦN THIẾT                      C CẦN THIẾT                      

TÍNH TIÊN LTÍNH TIÊN LƯỢƯỢNG DỰ TOÁN NG DỰ TOÁN 

11. Công th. Công thứức tính hình phc tính hình phẳẳngng

Hình chữ nhật
a

Hình chữ nhật
a

bdt = a x b

cv = (a+b)x2
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•• CÔNG THCÔNG THỨỨC CẦN THIẾT                      C CẦN THIẾT                      

TÍNH TIÊN LTÍNH TIÊN LƯỢƯỢNG DỰ TOÁN NG DỰ TOÁN 

11. Công th. Công thứức tính hình phc tính hình phẳẳngng

Hình vuông
a

Hình vuông
a

adt= a x a

cv= a x 4
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•• CÔNG THCÔNG THỨỨC CẦN THIẾT                      C CẦN THIẾT                      

TÍNH TIÊN LTÍNH TIÊN LƯỢƯỢNG DỰ TOÁN NG DỰ TOÁN 

11. Công th. Công thứức tính hình phc tính hình phẳẳngng

Hình tam giácHình tam giác

h

a

dt= a x h
2

Chu vi= a+b+c

cb
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•• CÔNG THCÔNG THỨỨC CẦN THIẾT                      C CẦN THIẾT                      

TÍNH TIÊN LTÍNH TIÊN LƯỢƯỢNG DỰ TOÁN NG DỰ TOÁN 

11. Công th. Công thứức tính hình phc tính hình phẳẳngng

Hình tam giácHình tam giác

h

a

dt= a x h
2 UnR
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11. Công th. Công thứức tính hình phc tính hình phẳẳngng

Hình tam giác vuông

c2= a2 + b2

a

c = a + b

c
bc = Öa2 + b2
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•• CÔNG THCÔNG THỨỨC CẦN THIẾT                      C CẦN THIẾT                      

TÍNH TIÊN LTÍNH TIÊN LƯỢƯỢNG DỰ TOÁN NG DỰ TOÁN 

11. Công th. Công thứức tính hình phc tính hình phẳẳngng

Hình tam giácHình tam giác

h

a

dt= a x h
2 UnR
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•• CÔNG THCÔNG THỨỨC CẦN THIẾT                      C CẦN THIẾT                      

TÍNH TIÊN LTÍNH TIÊN LƯỢƯỢNG DỰ TOÁN NG DỰ TOÁN 

11. Công th. Công thứức tính hình phc tính hình phẳẳngng

Hình thang

a

Hình thang

hdt= (a+b)xh

2
b
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22. Công th. Công thứức tính hình khốic tính hình khối

khối hình trụ 

dtxq= (pxd)xh
d

V= (p d2) h

h

V= (pxd2)xh
4

V= (px r2)xhUnR
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er
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22. Công th. Công thứức tính hình khốic tính hình khối

khối hình trụ 
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khối h×nh trô:  cét trßn
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22. Công th. Công thứức tính hình khốic tính hình khối

khối hình vuông 

dtxq= 4 x a x a a

a
dtxq= 4 x a x a

a

V= axaxa

a
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22. Công th. Công thứức tính hình khốic tính hình khối

khối hình chữ nhật 

dt xq= (a+b) x 2 x h

h
dt xq= (a+b) x 2 x h

a

V= a x b x h
bUnR

eg
ist

er
ed



khối hình chữ nhật 

V= L x h x b b= chiÒu dµy t­êng 
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khối hình chữ nhật 

V= L x h x b b= chiÒu dµy t­êng 
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khối hình chữ nhật 

V = L x h x b

b= chiÒu dµy t­êng 
bcsổ

h

hcđ i

Vkx= L x h x bhcsổ

bcđi
- (bcđix hcđ i+ bcsổ  x hcsổ) x b 

Vkx= (L x h - bcđix hcđ i - bcsổ  x hcsổ) x b 
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khối hình chữ nhật 
b= chiÒu dµy t­êng 

bcsổbcđi

L

Ltrục cột

Vkx= (L x h - bcđix hcđ i - bcsổ  x hcsổ) x b UnR
eg

ist
er

ed



khối h×nh chữ nhật: sª n«, m¸ng n­íc

e= chiÒu dµy 

e

h

b

V= L x (( bxe+2 x (h-e)xe) 
V= L x e x ( b+2 x (h-e)) 
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e= chiÒu dµy 

h

e

h

b

V= L x (( b-2xe)xe+2xhxe) 
V= L x e x (( b-2xe)+2xh) 

V= L x (( bxh-(b-2xe)x(h-e)) 
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Khối h×nh tam gi¸c: t­êng ®Çu håi

V= L x h x b b= chiÒu dµy t­êng 
2
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22. Công th. Công thứức tính hình khốic tính hình khối

khối hình chóp cụt

V= h(S+s’+ÖSs’)V= h(S+s’+ÖSs’)
3

S= AxB

s’= axb UnR
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er

ed



22. Công th. Công thứức tính hình khốic tính hình khối
khối hình chóp cụt

V= h(S1+S2+4S3)
6

S1= AxB

S2= axb (diện tích mặt dưới)

(diện tích mặt trên)

S3= (a+A)x(b+B)
2 2

(diện tích tiết diện cách đều S1 và S2)
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khối hình chóp cụt  tính theo cạnh các đáy

V= h.[A.B+a.b+(a+A).(b+B)]

6

S1= AxB

S2= axb
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khối h×nh chãp côt: mãng ®¬n
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33. Công th. Công thứức tính khc tính khốối li lượượngng

Khối lượng = thể tích x khối lượng riêng

(Kg) (m3) (Kg/m3)

Khối lượng= diện tích ) áy vật thể x chiều cao (chiều dài)

             x khối lượng riêng

Khối lượng= tiết diện vật thể x chiều cao (chiều dài)

             x khối lượng riêng
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33. Công th. Công thứức tính khc tính khốối li lượượngng

Vật thể là sắt thép có khối lượng riêng :
7850 kg/m3

Vật thể là bêtông cốt thép có khối lượng riêng :Vật thể là bêtông cốt thép có khối lượng riêng :
2500 kg/m3

Vật thể là nhôm (Al)có khối lượng riêng :
2600-2700 kg/m3

Vật thể là kẽm (Zn) có khối lượng riêng :
7000 kg/m3
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33. Công th. Công thứức tính khc tính khốối li lượượngng

Vật thể là !ồng (Cu) có khối lượng riêng :
8900 kg/m3

Vật thể là vàng (Au) có khối lượng riêng :Vật thể là vàng (Au) có khối lượng riêng :
19300 kg/m3
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Đường kính ngoài  (D) (m)

Khối lượng = 3.14 x D2 x chiều dài thanh L x khối lượng riêng

4

(Kg) (m3) (Kg/m3)

(m)(m2)UnR
eg

ist
er

ed



33. Công th. Công thứức tính khc tính khốối li lượượngng

a

Khối lượng = a x a x chiều dài thanh L x khối lượng riêng

a

(Kg) (m3) (Kg/m3)

(m)(m2)U
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33. Công th. Công thứức tính khc tính khốối li lượượngng

Đường kính trong (d) (m)

Đường kính ngoài  (D) (m)

Đường kính trung bình (dtb) (m)

Chiều dày ống e (m) = D - d
2

e

Khối lượng = 3.14 x dtb x e  x chiều dài ống L x khối lượng riêng

2

(Kg) (m3) (Kg/m3)

Dtb = D-e = d+e

(m)(m2)U
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33. Công th. Công thứức tính khc tính khốối li lượượngng
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33. Công th. Công thứức tính khc tính khốối li lượượngng
(A) (m)

Đường tim (tb) (m)

Chiều dày e (m) = A - a
2

(a) (m)

(B
) 

(m
)

e

Khối lượng = [(A – e )+(B - e)]*2 x e  x chiều dài ống L x khối lượng riêng

Khối lượng = (A – e )*4 x e  x chiều dài ống L x 7850 

(Kg) (m3) (Kg/m3)

(tiết diện hình vuông)
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33. Công th. Công thứức tính khc tính khốối li lượượngng
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33. Ví dụ . Ví dụ 
(0,1) (m)

Đường tim (tb) (m)

Chiều dày e (m) = A - a = 0,1-0,095 
2

(0.095) (m)

0,
20

) 
(m

)

e = 0,0025 = 2,5 mm

2

11,578 = [(0,1 – 0,0025 )+(0,2 –0,0025)]*2 x 0.0025 x 1 x 7850

7,654 = (0,1 – 0,0025)*4 x 0,0025 x 1 x 7850      

(0

(Kg) (m3) (Kg/m3)

khối lượng (chiều dài ống L)

(tiết diện hình vuông)
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